
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

TT SBD Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Ngoại ngữ Điểm 
nghe hiểu

Điểm
đọc viết Hội thoại Tổng

(/100) Ghi chú

1 1 Vũ Huy Hoàng 23-9-1984 CĐHA Pháp văn 20 54 12 86
2 2 Hoàng Đình Hạnh 2-3-1982 CĐHA Pháp văn 20 54 19 93
3 3 Trần Thái Sơn 16-11-1976 Da liễu Pháp văn 18 43 16 77
4 4 Trịnh Xuân Hà 22-5-1983 GPB Pháp văn 20 42 12 74
5 5 Hoàng Thị Trâm Anh 16-9-1982 HH-TM Pháp văn 20 47 12 79
6 6 Nguyễn Thị Phượng 26-10-1987 HH-TM Pháp văn 20 53 12 85
7 7 Nguyễn Thị Minh Thiện 1-12-1980 HH-TM Pháp văn 20 53 12 85
8 8 Trần Tuấn Anh 12-12-1984 Ngoại khoa Pháp văn 20 45 13 78
9 9 Nguyễn Xuân Bách 10-8-1985 Ngoại khoa Pháp văn 20 49 11 80
10 10 Đinh Anh Đức 21-11-1982 Ngoại khoa Pháp văn 20 44 12 76
11 11 Đỗ Trọng Khiếu 27-8-1982 Ngoại khoa Pháp văn 20 45 12 77
12 12 Lê Anh Sơn 1-10-1984 Ngoại khoa Pháp văn 20 47 12 79
13 13 Đinh Trọng Tuyên 26-4-1986 Ngoại khoa Pháp văn 20 48 12 80
14 14 Phạm Phúc Khánh Ngoại khoa Pháp văn 20 49 16 85
15 15 Đỗ Thanh Huyền 20-10-1982 Nhãn khoa Pháp văn 20 45 12 77
16 16 Nghiêm Mai Phương 30-12-1985 Nhãn khoa Pháp văn 20 54 16 90
17 17 Đào Tiến Quân 2-10-1981 Nhãn khoa Pháp văn 20 45 11 76
18 18 Phạm Xuân Hiếu 22-12-1982 Nội khoa Pháp văn 20 49 12 81
19 19 Trần Quang Hòa 1-4-1983 Nội khoa Pháp văn 20 45 11 76
20 20 Đỗ Thị Hương 26-4-1984 Nội khoa Pháp văn 20 44 11 75
21 21 Nguyễn Tiến Sinh 6-6-1982 Nội khoa Pháp văn 20 46 12 78
22 22 Nguyễn Thu Thủy 21-11-1976 Nội khoa Pháp văn 20 50 11 81
23 23 Nguyễn Trần Trung 21-4-1984 Nội khoa Pháp văn 20 52 11 83
1 24 Bùi Văn Cường 25-3-1983 PTTH Pháp văn 20 48 14 82
2 25 Trần Thị Kim Anh 12-12-1983 QLBV Pháp văn 18 52 14 84
3 26 Nguyễn Trọng Quỳnh 22-6-1982 QLBV Pháp văn 15 51 12 78
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4 27 Nguyễn Thị Mai Phương 30-11-1986 Sản phụ khoa Pháp văn 20 53 19 92
5 28 Vũ Thị Minh Phương 27-06-1984 Sản phụ khoa Pháp văn 20 50 19 89
6 29 Đỗ Thị Vân 2-4-1986 Sản phụ khoa Pháp văn 20 53 12 85
7 30 Đỗ Thị Thanh Bình 24-12-1986 Tim mạch Pháp văn 20 55 18 93
8 31 Giáp Văn Cương 20-10-1978 Tim mạch Pháp văn 20 49 13 82
9 32 Trần Đức Linh 29-5-1986 Ung thư Pháp văn 20 55 13 88
10 33 Nguyễn Văn Tuấn 1-4-1981 Ung thư Pháp văn 20 45.5 13 78.5
11 34 Đoàn Thu Hà 1-9-1984 Vi sinh Pháp văn 20 50.5 13 83.5
12 35 Vũ Phương Thơm 8-6-1985 Vi sinh Pháp văn 20 52.5 13 85.5
13 36 Nguyễn Tuấn Anh 19-8-1982 Y pháp Pháp văn 19 50 12 81
14 37 Phạm Hồng Thao 23-4-1981 Y pháp Pháp văn 20 46 14 80
15 38 Đàm Văn Thắng 1-5-1975 YTCC Pháp văn 20 42 13 75
16 39 Khang Thị Diên 25-7-1977 QLBV Pháp văn 20 44 13 77
17 40 Nguyễn Thị Thu Hà 22-9-1974 QLBV Pháp văn 20 42 19 81
18 41 Hoàng Thị Hoa 29-1-1977 QLBV Pháp văn 20 50 19 89
19 42 Vũ Thị Hạnh CH23 Dinh dưỡng Pháp văn 20 ĐC 14 ? Đ/chỉ
20 43 Nguyễn Hữu Hoan CH23 Dinh dưỡng Pháp văn 20 54 19 93
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